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LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2021 – 2022 

NGÀY 

KIỂM 

TRA 

BUỔI KHỐI MÔN 

THỜI 

GIAN 

LÀM 

BÀI 

GIỜ BẮT ĐẦU 

LÀM BÀI 
GHI CHÚ 

25/4/2022 
SÁNG 6 

HĐTN 45 phút 7h00 – 7h45 Ra về theo TKB 

GDĐP 45 phút 9h00 – 9h45 

CHIỀU 8 Công nghệ 45 phút 15h45 – 16h30 Ra về theo TKB 

27/4/2022 SÁNG 9 
Văn 90 phút 7g30 – 9g00 Ra về 10h30 

Lý 45 phút 9g45 – 10g30 

28/4/2022 SÁNG 9 
Toán 90 phút 7g30 – 9g00 Ra về 10g30 

Sử 45 phút 9g45 – 10g30 

29/4/2022 SÁNG 9 
Anh 60 phút 7g30 – 8g30 Ra về 10g00 

Sinh 45 phút 9g15 – 10g00 

04/5/2022 

SÁNG 

6 
Văn 90 phút 7g30 – 9g00 

Ra về 10g30 
GDCD 45 phút 9g45 – 10g30 

9 
GDCD 45 phút 7g30 – 8g15 

Ra về 9g45 
Địa 45 phút 9g00 – 9g45 

CHIỀU 7, 8 
Văn 90 phút 13g30 – 15g00 

Ra về 16g30 
Lý 45 phút 15g45 – 16g30 

05/5/2022 

SÁNG 

6 
KHTN 60 phút 7g30 – 8g30 

Ra về 9g45 Tin học 45 phút 9g00 – 9g45 

9 
Hóa 45 phút 7g30 – 8g15 

Công nghệ 45 phút 9g00 – 9g45 

CHIỀU 7, 8 
GDCD 45 phút 13g30 – 14g15 

Ra về 15g45 
Địa 45 phút 15g00 – 15g45 

06/5/2022 

SÁNG 6 
Anh 60 phút 7g30 – 8g30 

Ra về 10g15 
LS – ĐL 60 phút 9g15 – 10g15 

CHIỀU 7, 8 
Anh 60 phút 13g30 – 14g30 

Ra về 16g00 
Sinh 45 phút 15g15 – 16g00 

09/5/2022 

SÁNG 6 
Toán 90 phút 7g30 – 9g00 

Ra về lúc 10g30 
Công Nghệ 45 phút 9g45 – 10g30 

CHIỀU 7, 8 
Toán 90 phút 13g30 – 15g00 

Ra về 16g30 
Sử 45 phút 15g45 – 16g30 

10/5/2022 SÁNG 

7 Công nghệ 45 phút 7g30 – 8g15  

8 Hóa 45 phút 7g30 – 8g15  

6, 7, 8 TATC 

60 phút 9g00 – 10g00 Khối 6 có mặt lúc 

8g30 

Khối 6, 7, 8 ra về 

lúc 10g00 

 


